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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm ph n - Chủ tọa phiên tòa:   Ông Ng    n L i. 

C c Thẩm ph n:                           Ông L   h nh   n 

  B  L   h        H 

- Thư ký phiên toà: Ông L  Ch      –  h     Tòa án nhân dân tỉnh 

  ng  há . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp tham gia phiên toà:  

B  Ngu  n Ng      ng - Kiể  sát vi n.  

   ng  á  ng    9      9  ng           9 v  ng    9      9 tại t ụ sở 

Tòa án nhân dân tỉnh   ng  há  xét xử  h   thẩ    ng  h i vụ án kinh doanh 

tH  ại thụ l  số: 03/2019/TLPT-KDTM ngày 18 tháng 01 nă     9  về việ : 

“Tranh chấp hợp đồng m a   n h ng h a”. 

D  bản án kinh doanh tH  ại sơ thẩ  số: 06/2018/KDTM-ST, ngày 29 

tháng 11 nă    18  ủ  Tòa án nhân dân hu ện LV b  kháng cáo; 

 he  Qu ết đ nh đ   vụ án    xét xử  h   thẩ  số: 35/2019 Q -PT 

ngày 12 tháng 02 nă     9 giữ   á  đ ơng sự: 

1. Ng yên đơn:    

1.1. Ông A (Tý), sinh nă   967;  

(Ông A l   hủ h   inh    nh đ     h ng T i  h nh - Kế h ạ h hu ện 

LV     gi    h ng nh n đăng    h   inh    nh ng      6    9 . 

     hỉ: Số F     BL  xã B   hu ện LV    . 

Ng  i đại  iện the  ủ   u ền  ủ   ng A l   nh Ngu  n H ng T  sinh 

nă   99   đ    hỉ: Số J   hó  B Q     LV  hu ện LV      the  văn bản ủ  

qu ền ng            9. 

1.2. Bà B, sinh nă   97 ;  

     hỉ: Số F     BL  xã B   hu ện LV    . 
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Người  ảo vệ q yền v  lợi ích hợp ph p cho ng yên đơn A: Lu t s  H  

 h  Xu n H và Lu t s  Võ  h  T - Văn  h ng Lu t s  Xu n H  thu   đ  n 

Lu t s  tỉnh   ng  há . 

2.  Bị đơn: Ông C,  sinh nă   96 ; 

     hỉ: Số L      M  xã     hu ện LV    . 

     hỉ li n lạ : Số X     LB  xã HL  hu ện LV    . 

 ại  iện the  ủ   u ền  ủ  ông C là b  Ngu  n T.M, sinh nă   963; 

     hỉ:  ổ  9   hó  MH        CL      the  văn bản ủ   u ền ng   

21/3/2019. 

3. Người c  q yền lợi, nghĩa vụ liên q an:   

3.1. Bà D, sinh nă   96 ; 

     hỉ: Số L, ấp TM, xã TP, huyện LV, ĐT. 

     hỉ li n lạ : Số X, ấp LB, xã HL, huyện LV, ĐT. 

3.2. Anh E, sinh nă :  986; 

(Anh E l   hủ DN N NKM đ    Sở  ế h ạ h đ u t  tỉnh   ng  há  – 

 h ng đăng     inh    nh     gi    h ng nh n đăng       nh nghiệ  ng   

17/12/2012 ). 

     hỉ: Số 333, Khóm     h  t  n LV  hu ện LV    ng  há . 

     hỉ li n lạ : Ấp LT, xã HL, huyện LV, ĐT. 

 ại  iện the  ủ   u ền  ủ  b  D v  anh E là b  Ngu  n T.M, sinh nă   963; 

     hỉ:  ổ  9   hó  MH        CL      the  văn bản ủ   u ền ng           9. 

Người  ảo vệ q yền v  lợi ích hợp ph p cho  ị đơn C; người c  q yền 

lợi, nghĩa vụ liên q an    D v  anh E: Lu t s   hạ  Đ  C ng t  Lu t h   

danh AELS   hi nhánh   ng  há   thu   đ  n Lu t s  tỉnh   ng  há    

Người kh ng c o: Ông C l  b  đơn; b  D v   nh E l  ng  i  ó  u ền l i  

ngh   vụ li n  u n t  ng vụ án;   

NỘI DUNG V  ÁN: 

 he  đơn  hởi  iện  đơn  hởi  iện bổ sung  t  t  ng t ình  bi n bản về 

 iể  t   việ  gi   n    tiế    n    ng  h i  h ng     h   giải v   á  l i  h i 

tại     án  á  đ ơng sự t ình b   nh  s u:  

* Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn A là anh Nguyễn 

Hồng T và nguyên đơn bà B cùng trình bày: Ông A đ     h ng t i  h nh  ế 

h ạ h hu ện LV     gi    h ng nh n đăng    h   inh    nh ng nh nghề  u  

bán  hế liệu v   á  x   xát l   gạ  đã  u  sử  ụng v   ng      6    9. V  

 h ng  ng A, b  B l  bạn v i v   h ng  ng C, bà D  đến nă        ết ngh   

th ng gi .    nă       -      v   h ng  ng A  b  B  ó bán t  ng thiết b   v t 
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t    i v     l   nh   á  x   xát l   gạ   h  v   h ng  ng C  b  D nh ng 

 h ng  ó l   bi n nh n   u   7 l n  u  bán  ụ thể nh  s u:  

L n  : V   ng    9 9        ng    n Văn  ựng ở An  h   An Gi ng  ó 

l   h   đ ng (viết t    bán t  n b  gi n đ  nh   á  x   xát l   gạ   h  v  

 h ng  ng A v i số tiền 8  .   .   đ. S u đó v   h ng  ng A bán lại  h  v  

 h ng  ng C v i giá 9  .   .   đ   ụ thể g  :         ối l      hiệu M i 

Xu n giá    .   .   đ;     ái    tơ hiệu Việt H ng     ngự      đơ  ăng  

gi n sắt xi giá   .   .   đ;     ái gằng 99 lỗ    hiệu M i Xu n giá 

   .   .   đ;    gi n lá   ái 7  (t  ng đó có bu ly, rùa, bạ  đạn       hằng) 

giá 7 .   .   đ;      ét băng tải giá    .   .   đ;        bù đ i giá 

   .   .   đ; t ụ l u  hốt   t  ván  bằng         hắ   s ng đả   s ng tạ   h t 

giá 7 .   .   đ;    só  gằng 99 lỗ giá   .   .   đ;     uạt h t giá 

  .   .   đ; ống  áng  b  l ng giá   .   .   đ; thu  xe  ẩu v n  hu ển 

  .   .   đ.  ến ng      9       v   h ng  ng C nh  v   h ng  ng A thuê 

xe tải biển  iể  s át 67L-7  9  ủ  C ng t  M t  háng Nă  ở An Gi ng    

t i xế L   h nh  H điều  hiển đến nh   á   ng  ựng để  hở hàng giao cho 

ông B         ối l      hiệu M i Xu n tại th  t  n LV và giao 03      ối l   

hiệu Diệ  x nh    lu  h   ng  h n L  Minh S ng ở S   é   v i ng   s u tiế  

tụ   hở     ái só  gằng 99 lỗ gi    h   ng B. V   h ng  ng A  b  B dùng xe ô 

t  7  hỗ    t i xế Võ Văn Hiệ   hở  nh Ngu  n H ng T, ông C, con ông C là 

anh E, anh  h n L  Minh S ng v    t số ng  i l     ng  ủ   ng l  M i 

 h nh  h ng  L  Việt  L   hái   ỗ  h nh  u n  Ngu  n S i  ùng đến nhà 

 á   ủ   ng  ựng thá   ỡ v  b n gi    hụ tùng nh   áy cho ông C, bà D. 

Kh ảng  7 ng   s u b  D, ông C đến nh  v   h ng  ng t ả    .   .   đ    

 h   ỗ  h   hu T   n  ng nh n. 

L n  : Cuối tháng 9       v   h ng  ng A bán cho ông C, bà D     ối 

l      hiệu M i Xu n giá   .   .   đ tại  h  h ng  ủ   ng A, do con ông C là 

anh E   nh H ởng  ùng ng  i l     ng  ủ   ng C là    n Minh Chánh (Bé) 

 hạ  ghe nh n h ng. 

L n  : Ng    6         b  B đặt gi    ng 6      ối l     i hiệu M i 

Xu n tại  ơ sở M i Xu n giá    .   .   đ ( ó hó  đơn  s u đó bán lại  h  v  

 h ng  ng C bằng giá    .   .   đ.  ến ng    6           hủ  ơ sở M i 

Xu n  h n   ng t i xế t n L   Khánh Hu  v  Ngu  n Ch  Linh gi   h ng 

bằng xe  ẩu  ủ  Cơ sở biển  iể  s át   E-  78   h  ng  i nh n l   ng C, anh 

E tại   u D ơng H  .  ến    ng   s u v   h ng  ng C đến nh   ng A t ả 

   .   .   đ     h  T nh n. 

L n  : V   ng    6           ng L  Văn Ng  n ở th nh  hố C   Lãnh 

 ó l   h   đ ng (viết t    bán t  n b  gi n đ  nh   á  x   xát l   gạ  v     

t ạ  điện    KVA  hiệu  HIBIDI    h   số hiệu       7 -    t ụ điện v  t 

s ng  ùng thiết b   ẫn điện  h  v   h ng  ng A v i giá 78 .   .   đ.  ến 
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ng              v   h ng  ng A bán lại   t số t  ng thiết b  v t t   ủ  nh  

 á   ng Ng  n  h  v   h ng  ng B v i giá    .   .   đ   ụ thể g  : 01 

t ạ  điện    KVA  hiệu  HIBIDI    h   số hiệu       7 -    t ụ điện v  t 

s ng  ùng thiết b   ẫn điện giá  6 .   .   đ;     ối l      hiệu M i Xu n giá 

   .   .   đ; gi n băng tải hơn     giá   .   .   đ; gi n b  đ i  bul   lá  

 ái giá   .   .   đ; s   gạ   b  l ng   uạt h t giá   .   .   đ v  só  gằng 99 

lỗ giá   .   .   đ. V   h ng  ng A gi   h ng tại nh   á   ủ   ng Ng  n    

ông C, anh E  ng  i l     ng  ủ   ng C l   ng Chánh (Bé    ng Ngu  n Bá 

  ung (t ự  tiế  thá   ỡ t ạ  điện   hở về bằng xe b  gá  v  ghe     ng C 

thuê. Kh ảng  7 ng   s u b  D đến nh   ng A t ả    .   .   đ  h   h  T và 

 h   hi   n  ng nh n. 

L n  : Ng    6         b  B đặt  u     h   số   i ( á  bó  vỏ l    

     hiệu Bùi Văn Ng  8  C  è  the        tơ  ó    hiệu: CL 8  C 

1371112, CL 800C 1471112, CL 800C 1411112, CL 800C 1501112, CL 800C 

  8      ùng v i    hiệu    tơ: 9999       7         7         7 8  66  

 7 8   9 v i giá 6  .   .   đ ( ó hó  đơn   ủ    ng t   NHH Bùi Văn Ng  

   b  Bùi  h  Xu n        h   đ ng ng    6        .  ến ng    9          

bà B bán  h  v   h ng  ng C    h   số t  n v i giá 6  .   .   đ, do bà B 

thu  xe  ẩu b n ng  i ( h ng nh  thu   ủ   i  gi   h ng tại   u D ơng H   

cho ông C và anh E nh n. Kh ảng  7 ng   s u b  D đến nh   ng A t ả 

   .   .   đ  h   h  T   h   hi   n  ng nh n.  

L n 6: Nă       v   h ng  ng A  đổi nhiều l ại sắt  hế liệu     u  t   á  

nh   á  x   xát l   gạ     th nh    l  sắt I (  i  tại th nh  hố H  Ch  Minh 

 h ảng   -   t n sắt t   giá  6 .   .   đ ( h ng nh  t n  ử  h ng . S u đó gi  

đình  ng A sử  ụng  h ảng 5-6 t n sắt t  n l     t  è   l    ái  he  h ảng    

tháng     nh  g n  h  n n Nh  n    bu   thá   ỡ.  ến  uối tháng           ng 

A bán  h  v   h ng  ng C t  n b  l  sắt n   v i giá 7 .   .   đ (t  ng đó 

 h ảng  -6 t n đã  u  sử  ụng v   -6 t n  h   sử  ụng); ngoài ra còn bán cho 

ông C ngu  n l  ván bằng     tạ  (  t nhiều nh ng  h ng nh  số l  ng  ụ thể   

   bơ  hơi            lá  7    i      uạt h t         b  đ i      uạt l  t    

nhiều bu l  ( h ng nh     nhiều  ái săng v t ( h ng nh       h   số H ng  h nh 

  i   h ảng 8-    ái    tơ 7   H  v    H     v i giá 6 .   .   đ. Cá  thiết b  

t  n v   h ng  ng A  u  t  nhiều nh   á  x   xát l   gạ  nhiều nơi về bán lại 

 h  v   h ng  ng C tổng   ng l     .   .   đ tại  h   ủ   ng A  ng  i nh n l  

ông C, anh E, anh H ởng   ng Chánh nh n bằng ghe     ng C thu . Kh ảng    

ngày sau bà D đến nh   ng A t ả    .   .   đ    b  B nh n ( ó  h  T  h ng 

 iến . 

L n 7: Ng              b  B đặt gi    ng  u  v t t  tại  ơ sở M i 

Xu n    gằng     lỗ   i  ó hó  đơn v i giá    .   .   đ  s u đó bán lại  h  



5 

 

v   h ng  ng C bằng giá    .   .   đ. Ng               t i xế Linh v  Hu  

gi   h ng bằng xe tải   E-00783 do ông C và anh E nh n tại   u D ơng H  . 

 ổng   ng  7 l n bán th nh tiền  . 8 .   .   đ  v   h ng  ng C t ả 

 .   .   .   đ    n lại  . 8 .   .   đ. Kh ảng    tháng s u  ng C và anh E 

t ả lại    h   số H ng  h nh giá   .   .   đ      h   băng tải     giá 

  .   .   đ  b  B giả  tiền h ng  h   ng C   .   .   đ (tổng   ng 

   .   .   đ     n n   .  9.   .   đ đến n    h   t ả. 

Ngoài r  v   h ng  ng A   n  ung      h ng    l  đ ạn file ghi    

(USB  ghi lại  u   nói  hu ện giữ  v   h ng  ng v i b  D v   l      gi     

 h t ng    8        v     ghi lại n i  ung ghi    v   l      gi      h t ng   

 8         đ ng th i  á  ngu  n đơn   u   u giá  đ nh gi ng nói t  ng đ ạn 

file ghi    v  gi ng nói hiện tại  ủ  b  D. 

Ông A v  b  B   u   u  ng B, bà Dvà anh E li n đ i t ả số tiền  u  

h ng hó    n n  l   .  9.   .   đ v  t ả lãi  h   th nh t án t nh t  ng   

05/6/2014 –          7 l     tháng x   8  % tháng l   7 .   .   đ (tổng 

  ng vốn v  lãi  .  9.   .   đ  đ ng th i   u   u tiế  tụ  á   ụng biện  há  

 hẩn     tạ  th i số:         Q -B KC   ng              ủ      án nh n 

  n hu ện LV đối v i  á  t i sản đã đ    á   ụng biện  há   hẩn     tạ  th i 

the  bi n bản á   ụng biện  há   hẩn     tạ  th i v   ng              ủ  

Chi  ụ  thi h nh án   n sự hu ện LV để đả  bả  thi h nh án. 

*    đơn  ng Nguyễn T n C và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

 à D, anh Nguyễn T n E trình bày: Ông C, bà Dv i  ng A, bà B l  bạn, đến 

ngày 20/4/2013 gi  đình  ng C v  gi  đình  ng A  ết th ng gi ,  h ảng    

tháng sau thì con ông C v    n  ng A đã l  h n  t  đó gi  đình  ng C và gia 

đình ông A xả       u thuẫn v i nhau. Ông C  b  Dv   nh E  h ng đ nh t  

t     đến n    h ng  ó l   ăn  u  bán thiết b    á   ó    hụ tùng nh   á  

x   xát l   gạ   u   7 l n  u  bán nh  v   h ng  ng A  b  B trình bày. V   

ng    7         anh Ngu  n   n E đ    Sở  ế h ạ h đ u t  tỉnh   ng  há  

–  h ng đăng     inh    nh     gi    h ng nh n đăng       nh nghiệ  t  

nhân (DNTN) NKM.  ối v i t  n b  gi n đ  nh   á  x   xát l   gạ   ủ  

DNTN Ng   Ki  M i    anh E  uản l  v  t t  ả  á   á   ó   thiết b    hụ 

tùng để x    ựng nh   á  l      ng B và anh E t ự  tiế  đi  u  đ     t  nhiều 

nh   á  x   xát l   gạ   ủ  nhiều ng  i  s u đó   ng về nh   á  Ng   Ki  

Mai lắ   á  nh  s u: 

- Tháng 01/2013 ông B và anh E  u  t  ng thiết b  nh   á  x   xát l   

gạ      ủ  b  Ngu  n  h  E   ụ thể nh  s u:     ái gằng     lỗ hiệu M i 

Xu n (    giá 8 .   .   đ ( ó bi n nh n ;    h   số hiệu Bùi Văn Ng  CL 

8  C-  7     (    giá 7 .   .   đ ( ó bi n nh n  v          ối l   hiệu M i 

Xu n (    giá 8 .   .   đ ( ó bi n nh n . 
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- Tháng 02/2013 ông B và anh E  u  t  ng thiết b  nh   á  x   xát l   

gạ      ủ   ng Ngu  n Văn Nhẫn  ụ thể:     ái gằng 99 lỗ hiệu M i Xu n 

(    giá 69.   .   đ ( ó bi n nh n ;    h   số hiệu Bùi Văn Ng  CL 8  C-

  7     (    giá 6 .   .   đ ( ó bi n nh n ;         ối l   hiệu M i Xu n 

(    giá   .   .   đ ( ó bi n nh n ;     băng tải   .   .   đ v        tơ 

hiệu VHEM (    giá   .   .   đ ( ó bi n nh n . 

- Tháng 02/2013 ông B và anh E  u   ủ   ng Ngu  n Văn Ai:    h   

số hiệu Bùi Văn Ng  CL 8  C-        (    giá 7 .   .   đ ( ó bi n nh n  

v          ối l   hiệu M i Xu n (    giá   6.   .   đ ( ó bi n nh n . 

- Tháng 12/2012 ông B và E  u   ủ   ng H  Ch  Diệ :    h   số hiệu 

Bùi Văn Ng  CL 8  C-        (    giá  6.   .   đ ( ó bi n nh n  v  tháng 

3/2013 ông B và E  u     h   số hiệu Bùi Văn Ng  CL 8  C-  8     (    

giá 8 .   .   đ ( ó bi n nh n . 

- Tháng 02/2013 ông B và E  u          ối l   hiệu M i Xu n (     ủ  

 ng  ặng Văn H  ng giá   .6  .   đ ( ó bi n nh n . 

-    ng nă        nh E  ó  u  t ạ  biến á     KVA  hiệu  HIBIDI   

 h   số hiệu       7 -2, 0  t ụ điện v  t s ng  ùng thiết b   ẫn điện    (g   

 ó  á  biến á       điện  t ụ điện v   á  thiết b   há    ủ  C ng t  S ng  iền 

( h ng nh  ng   tháng nă   hiệu  HIBIDI     h     nh n vi n Công ty Sông 

 iền gi   h ng v  nh n thi   ng x    ựng  t  ng đó C ng t  Hải  ăng thiết  ế  

t   giá  66.   .   đ  h  n th nh ng             . 

- Ngoài ra trong tháng 12/2012, ông B, anh E   n  u  sắt ở  ơ sở 

Ngu  n Bả  ở th  t  n LV ( h ng   n  h ng t   hó  đơn v   h ng nh  số 

tiền . Tháng 12/2012 ông B  u   ủ   ng M i Văn Sơn     h   gỗ     ván l   

nh   á   ủ   nh E v i giá 89.   .   đ. 

Bà Dth   nh n đã nhiều l n nghe hết đ ạn file (USB) ghi âm vào lúc 11 

gi      h t ng    8           ngu  n đơn n  . B  D h   ằng gi ng nói t  ng 

file ghi     h ng  hải l  gi ng nói  ủ  b   tu  nhi n b  Dt   hối việ  giá  

đ nh gi ng nói the    u   u  ủ  ngu  n đơn  ặ   ù đã đ        án giải th  h 

 á   u  đ nh  ủ   há  lu t li n  u n đến  u ền v  ngh   vụ  ủ  đ ơng sự 

trong việ  giải  u ết vụ án để b  Dthự  hiện nhằ  bả  vệ  u ền v  l i   h h   

 há   ủ   ình đ ng th i  h n t  h h u  uả  há  l   ủ  việ  t   hối giá  đ nh 

nh ng b  Dvẫn  h ng đ ng   giá  đ nh gi ng nói t  ng đ ạn file ghi    v  

gi ng nói hiện tại  ủ  b . 

Ông B, b  Dv  anh E  h ng đ ng   li n đ i t ả tiền n   u  h ng hó  và 

lãi the    u   u  ủ   ng A  b  B l   .  9.   .   đ  đ ng th i   u   u hủ  bỏ áp 

 ụng biện  há   hẩn     tạ  th i số:         Q -BPKCTT ngày 23/3/2015 

 ủ      án nh n   n hu ện LV đối v i  á  t i sản đã đ    á   ụng biện  há  
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 hẩn     tạ  th i the  bi n bản á   ụng biện  há   hẩn     tạ  th i v   ng   

25/        ủ  Chi  ụ  thi h nh án D n sự hu ện LV.  

 ại bản án sơ thẩ  số 06/2018/KDTM-ST, ngày 29 tháng 11 nă     8 

 ủ      án nh n   n hu ện LV đã xử:   

 . Ch   nh n t  n b    u   u  hởi  iện  ủ   ng A, bà B. 

Bu    ng C, bà D, anh E  ùng  ó ngh   vụ li n đ i t ả vốn 

 .  9.   .   đ (  t tỷ  h ng t ă  nă    ơi  h n t iệu đ ng  v  lãi t nh t  

ng      6      –          7 l     tháng x   8  % tháng bằng  7 .   .   đ 

(b  t ă  bả    ơi t iệu nă  t ă  lẻ   t ng n đ ng .  ổng   ng vốn v  lãi 

 .  9.   .   đ (  t tỷ bốn t ă  h i   ơi  h n t iệu nă  t ă  lẻ   t ng n 

đ ng .   

Kể t  ng    ó đơn   u   u thi h nh án    b n  hải thi h nh án  h   thi 

h nh x ng  thì h ng tháng   n  hải  h u tiền lãi bằng   %     lãi su t the  

 u  đ nh tại  h ản    iều  68  ủ  B  lu t   n sự nă       t ơng  ng v i th i 

gi n  h   thi h nh án  đến  hi thi h nh án x ng. 

 iế  tụ  á   ụng biện  há   hẩn     tạ  th i số         Q -BPKCTT 

ng              ủ      án nh n   n hu ện LV đối v i  á  t i sản đã đ    á  

 ụng biện  há   hẩn     tạ  th i the  bi n bản á   ụng biện  há   hẩn     

tạ  th i v   ng              ủ  Chi  ụ  thi h nh án   n sự hu ện LV để đả  

bả  thi h nh án. 

  . Về án  h   tạ   ng án  h  v   hi  h  tố tụng: 

Ông C, bà D, ông E  hải  ó ngh   vụ li n đ i  h u   .88 .   đ (Nă  

  ơi bốn t iệu  tá  t ă  tá    ơi lă  ng n đ ng  án phí kinh doanh tH  ại 

sơ thẩ . 

Ông C, bà D, ông E   hải  ó ngh   vụ li n đ i  h u 6.   .   đ (sáu t iệu 

  t t ă     i lă  ng n đ ng   hi  h  xe  xét thẩ  đ nh  đ nh giá (đã n   

xong). 

 H  n t ả  h   ng A, bà B   .88 .   đ (h i   ơi  ốt t iệu tá  t ă  tám 

  ơi lă  ng n đ ng  tạ   ng án  h  đã n   the  bi n l i thu số  89 9 ng   

   6     ; 6.7 8.   đ (sáu t iệu bả  t ă     i tá  ng n  h ng t ă  b    ơi 

 ốt đ ng  tạ   ng án  h  đã n   the  bi n l i số  9    ng    9       6 v  

 .76 . 9 đ (  t t iệu bả  t ă  sáu   ơi bốn ng n h i t ă   h n   ơi bốn 

đ ng  tạ   ng án  h  đã n   the  bi n l i số   9   ng    6       7  ủ  Chi 

 ụ   hi h nh án   n sự hu ện LV  tỉnh   ng  há . 

Ông A, bà B tự ngu ện  h u 7  .   đ (bả  t ă  ng n đ ng   hi  h  xe  

xét thẩ  đ nh (đã n   xong).    

Ng  i    bản án sơ thẩ    n tu  n th i hạn   u ền  háng  á  v   u ền  

ngh   vụ  th i hiệu thi h nh án  ủ   á  đ ơng sự.  
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S u  hi xét xử sơ thẩ , ngày 05/12/2018 ông C  b  D v   nh E kháng 

cáo t  n b  bản án sơ thẩ  số 06/2018/KDTM-ST, ngày 29 tháng 11 nă  

   8  ủ      án nh n   n hu ện LV.     

Tại phi n     phúc  h  : 

- Ng  i bả  vệ  u ền v  l i   h h    há   h  b  đơn v  ng  i  ó  u ền 

l i  ngh   vụ li n  u n  ng Ngu  n   n C  b   hạ   h  Dv   nh Ngu  n   n E 

l  Lu t s  Ngu  n H  ng C v  ng  i đại  iện the  ủ   u ền  ủ   ng C  b  Dv  

anh E l  b  Ngu  n T.M đề ngh  v    u   u H i đ ng xét xử  h   nh n   u   u 

 háng  á   ủ   ng C  b  Dv   nh E đ ng th i   u   u H i đ ng xét xử  h ng 

 h   nh n   u   u  hởi  iện  ủ   ng A  b  B. Bởi  á  l     nh : Việ   u  bán 

t i sản  gi   nh n h ng hó   th nh t án tiền giữ   ng A  b  B v i  ng C  b  

D h ng  ó hó  đơn  gi   t  gì  h ng  inh;    hó  đơn bán h ng ng   

 6         v  ng              v  gi   xá  nh n  u  bán ng               ủ  

 ng Ng  Minh     l   hủ Cơ sở M i Xu n    ngu  n đơn  ung      h      án 

 ó  hữ     há  nh u; Ngu  n đơn  h    ung     đ    H   đ ng  u     h   số 

 ủ  C ng t   NHH Bùi Văn Ng ;  he  l i  h i đối  h t  ủ   ng    n Văn 

 ựng ng    8       6  ng  ựng khai bán t  n b  gi n đ  nh   á  x   xát  h  

ông A    n  ng A bán  h   i thì  ng  h ng biết;  he  bi n nh n ng   

17/11/2012 ghi t n Ngu  n   n E nh n t ạ  biến á  nh ng s u đó  ng A lại 

th   nh n  ình   ;    ng h  sơ  ó t  gi   ghi “G i chị B”  ó n i  ung ghi lại 

 á   ã số  ủ     h   số Bùi Văn Ng   hù h   v i  ã số  á  h   số  ó tại nh  

 á   ủ   nh E nên ông A  b  B  h i bán t i sản  h   ng C  b  M i the   á   ã 

số n  ;  he  bi n bản l   việ  về việ  giá  đ nh gi ng nói ng    6 7    6 tại 

    án Tỉnh v  ng    6      8 tại     án hu ện LV anh Ngu  n H ng T  h  

 ằng ghi    gi ng nói b  Dbằng điện th ại I h ne 6  nh ng t  ng bản án sơ 

thẩ  v  tại     án      h   thẩ   nh T  h i ghi    gi ng nói bằng điện th ại 

I h ne   n n b  D  h ng  ung     gi ng nói để giá  đ nh; L i  h i  ủ  những 

ng  i l    h ng  h   h    ng A  b  B  ó nhiều   u thuẩn   h ng  hù h   n n 

 h ng  há h  u n.   ng th i đề ngh  H i đ ng xét xử xe  xét  ối l   t  ng nh  

 á   ủ  anh E  h ng đ ng v i  ối t ắng    ngu  n đơn  ung      h ng    l  

bán  h   ng C theo 02 t   hình    đại  iện b  đơn n   tại  hi n t   v  xá  đ nh 

 u n hệ t  nh  h   t  ng vụ án l  t  nh  h     n sự    b  D v   ng C  h ng  ó 

đăng     inh    nh. 

- Ng  i bả  vệ  u ền v  l i   h h    há   h  ngu  n đơn ông A l  Lu t 

s  H   h  Xu n H v  Võ  h   hả  đề ngh  H i đ ng xét xử  h   nh n   u   u 

 hởi  iện  ủ   ng A v  b  B  giữ ngu  n  u ết đ nh  ủ  bản án sơ thẩ   đ ng 

th i bá    u   u  háng  á   ủ   ng C  b  Dv   nh E     h ng  ó đủ  ơ sở. 

Bởi vì: Ngu  n đơn đã  ung     đ   đủ  h ng     h ng  inh  h    u   u 

 hởi  iện  ủ   ình đ    thể hiện: Việ   u  bán h ng hó  giữ   ng A  b  B 
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v i  ng C  b  D  h ng l   gi   t  l      hi đó h   ó  u n hệ l  bạn bè th n 

th  h s u đó  ết th ng gi , tu  nhi n việ  gi      h bằng l i nói giữ  h  vẫn 

 hù h    u  đ nh Lu t tH  ại; Ngu  n đơn đã  ung     đ    ngu n gố  h ng 

hó  đã bán  h   h a ông C  b  D; L i  h i những ng  i l    h ng  hù h   l i 

 h i  ủ  ngu  n đơn v   hù h   tình tiết  ủ  vụ án  h ng  ó   u thuẩn; 

ngu  n đơn  ung      h ng    l  đ ạn file ghi âm (USB  ghi lại n i  ung nói 

 hu ện giữ  v   h ng ông A  b  B v i b  D v   l      gi      h t ng   

28/5/2014 đ    ghi    tại nh  b  D  bản gố  thu    bằng điện th ại  i đ ng 

hiệu I h ne   t  ng đó  ó n i  ung b  D th   nh n   n n  tiền  ng A  b  B  

 ặ   ù đã đ    H i đ ng xét xử giải th  h nhiều l n nh ng b  D vẫn  h ng 

 ung     gi ng nói để giá  đ nh gi ng nói  ủ  b  the  gi ng nói  ủ  file ghi 

âm, n n  hải  h u h u  uả  há  l   ủ  việ   h ng  h ng  inh the   iều 9  

B  lu t  ố tụng   n sự. 

- Anh T đại  iện  h   ng A thống nh t l i bả  vệ  ủ  ng  i bả  vệ 

 u ền v  l i   h h    há   h  ngu  n đơn nh  n u t  n. Bà B v   nh T đại 

 iện  h   ng A vẫn giữ ngu  n   u   u  hởi  iện v   h ng  h   nh n   u   u 

 háng  á   ủ   ng C  b  D v   nh E. 

 -  ại  iện Viện  iể  sát nh n   n  ỉnh  hát biểu    iến: 

  Về tố tụng:  hủ tụ   háng  á  thự  hiện đ ng  u  đ nh v  h   lệ.    

 hi thụ l  vụ án đến th i điể  xét xử  h   thẩ   hẩ   hán đã tu n thủ đ ng 

 u  đ nh  ủ  B  lu t  ố tụng   n sự t  ng  uá t ình giải  u ết vụ án; H i đ ng 

xét xử đã thự  hiện đ ng  á   u  đ nh  ủ  B  lu t  ố tụng   n sự về  hi n t   

 h   thẩ ; Những ng  i th   gi  tố tụng v  ng  i th   gi  tố tụng  há  đã 

thự  hiện đ ng  u ền v  ngh   vụ  ủ   ình the   u  đ nh tại  á   iều 7   7   

7   7   76  86 v   iều     B  lu t  ố tụng   n sự. 

  Về n i  ung:    n  ơ sở n i  ung  hát biểu  ủ  Kiể  sát vi n tại 

 hi n t    h   thẩ  giải  u ết vụ án  inh    nh tH  ại số:     B-VKS-DS 

ng    9      9. Kiể  sát vi n đề ngh  H i đ ng xét xử  ăn    v    h ản   

 iều   8 B  lu t  ố tụng   n sự; 

Kh ng  h   nh n  háng  á   ủ  ông Nguy n   n C  b   hạ   h  D v  

 nh Ngu  n   n E v  giữ ngu  n bản án sơ thẩ . Tuy nhiên đề ngh  H i đ ng 

xét xử   n điều  hỉnh việ  tu  n án đả  bả  giải  u ết đ ng v  đ   đủ  á    u 

  u  ủ  đ ơng sự  giải  u ết t  n  iện n i  ung vụ án. 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN: 

S u  hi nghi n   u  á  t i liệu v   h ng     ó t  ng h  sơ  đ    thẩ  

t   tại  hi n t     ăn    v    ết  uả t  nh lu n tại  hi n t    l i  hát biểu  ủ  

đại  iện Viện  iể  sát  H i đ ng xét xử nh n đ nh: 
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[1] Về tố tụng: Việ      án nh n   n hu ện LV thụ l  v  giải  u ết sơ 

thẩ  vụ án kinh doanh th ơng  ại về việ  “Tranh chấp hợp đồng m a   n 

h ng h a” l  đ ng  u  đ nh tại  h ản 1  iều 30  điể  b  h ản    iều    v  

điể     h ản    iều  9 B  lu t tố tụng   n sự nă       về  u n hệ t  nh  h   

v  thẩ   u ền  ủ      án  vụ án t  ng th i hiệu  hởi  iện. S u  hi xét xử sơ 

thẩ   ng C  b  D v   nh E đã  háng  á  bản án sơ thẩ  t  ng th i hạn the   u  

đ nh tại  iều  7  B  lu t  ố tụng   n sự  n n đ    xe  xét giải  u ết the  thủ 

tụ   h   thẩ . 

[2] Về n i  ung: Ngu  n đơn  ng A và bà B  h   ằng t  nă       - 

     v   h ng  ng b   ó bán thiết b    á   ó    i v     l   nh   á  x   xát 

l   gạ   h  v   h ng  ng Ngu  n   n C  b   hạ   h  D nh ng  h ng  ó l   

h   đ ng bằng văn bản  hỉ thỏ  thu n gi      h bằng  iệng (l i nói      á  

b n  ó  u n hệ bạn bè th n thiết, s u đó  ết th ng gi  v i nh u. Qu   7 l n 

mua bán tổng   ng th nh tiền  . 8 .   .   đ  v   h ng  ng B  b  Dđã t ả 

 .   .   .   đ    n n  lại  . 8 .   .   đ. S u đó  ng B và anh E t ả lại   t 

số t i sản v  b  B đã giả  tiền h ng  h   ng B, b  D l     .   .   đ n n   n 

n  lại  .  9.   .   đ đến n    h   t ả.  ng A v  b  B  hởi  iện   u   u  ng 

B, bà Dvà anh E li n đ i t ả số tiền  u  h ng hó    n n  và lãi tổng   ng l  

 .  9.   .   đ v    u   u tiế  tụ  á   ụng biện  há   hẩn     tạ  th i số: 

        Q -B KC   ng              ủ      án nh n   n hu ện LV đối v i 

 á  t i sản đã đ    á   ụng biện  há   hẩn     tạ  th i the  bi n bản á   ụng 

biện  há   hẩn     tạ  th i v   ng              ủ  Chi  ụ   hi h nh án Dân 

sự hu ện LV để đả  bả  thi h nh án. 

Ông Ngu  n   n B  B  D v   nh Ngu  n   n E  h ng thống nh t the  

  u   u  hởi  iện  ủ   ng A v  b  B  h   ằng t  t     đến n   v   h ng ông 

C, b  D  h ng  ó l   ăn  u  bán t  ng thiết b    hụ tùng nh   á  x   xát 

l   gạ   u   7 l n  u  bán nh  v   h ng  ng A  b  B đã t ình b  .  ối v i 

t  n b  thiết b    á   ó  nh   á  x   xát l   gạ   ủ  DN N NKM (g i tắt 

l  nh   á  NKM) do anh E  uản l  là do ông B và anh E t ự  tiế  đi  u  đ  

   t  nhiều nh   á  x   xát l   gạ   ủ  nhiều ng  i  s u đó   ng về nh  

máy Ng   Ki  M i lắ   á . Ông C, Bà Dv  anh E không thống nh t the    u 

  u  hởi  iện  ủ   ng A  b  B đ ng th i   u   u hủ  bỏ việ  áp dụng biện 

 há   hẩn     tạ  th i.  

[3] H i đ ng xét xử xét th   việ      án     sơ thẩ  nh n đ nh  ng A, 

b  L   h  B đã  7 l n gi      h  u  bán  á   ó   thiết b  để l   nh   á  x   

xát l   gạ  v i  ng C v  b  Dl   ó  ăn   . Bởi vì   ặ   ù việ   u  bán giữ  

 á  b n  hỉ thỏ  thu n bằng l i nói  việ  gi   nh n h ng hó  v  th nh t án tiền 

v i nh u đều  h ng l   th nh văn bản   h ng  ó hó  đơn   h ng t  thể hiện 

việ   u  bán giữ   á  b n,    v   th i điể  gi      h n   giữ   h    ng A  b  
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B v   ng C  b  D ó  u n hệ th n thiết v i nh u  n n tin t ởng  h ng l   th nh 

văn bản t  ng  á  l n gi      h   hi  hát sinh t  nh  h    h   ông C, b  Dv  

anh E đã  hủ nh n việ   ó thỏ  thu n  u  bán  á   ó   thiết b  v i  ng A  b  

B v   h ng th   nh n  ó nh n h ng hó  t   h    ng A v  b  B. Tu  nhi n  h   

ngu  n đơn ông A v  b  B đã  ung     đủ t i liệu   h ng     h ng  inh đã 

thự  hiện gi      h  u  bán h ng hó  nêu trên  đ    thể hiện nh  s u:  

- Ch ng  inh đ    ngu n gố  h ng hó      ng A  b  B đã bán v  

 hu ển gi    h   h   ông C  b  D v   nh E  u   7 l n gi      h  u  bán  

t  ng đó  ó  á  t i sản hiện   n t n tại tại nh   á  NKM nh :     ái  ối l   

hiệu M i Xu n;    h   số Bùi Văn Ng ;     ái gằng (trong đó     ái gằng   i 

    lỗ hiệu M i Xu n      ái gằng    99 lỗ hiệu M i Xu n ;     ái   t   hiệu 

Việt H ng      ã lự   hiện  á  t i sản n   vẫn   n ni    h ng the  Qu ết 

đ nh á   ụng biện  há   hẩn     tạ  th i số:         Q -BPKCTT ngày 

           ủ      án nh n   n hu ện LV v  t i sản  há  nh :    t ạ  điện 

   KVA  hiệu  HIBIDI    h   số hiệu       7 -  (the  bi n bản xe  xét 

thẩ  đ nh tại  hổ ng    8      9  ủ      án nhân dân tỉnh   ng  há  ;  

- Giá h ng hó  đ    gi      h  u  bán giữ   á  b n  u   7 l n the  

t ình b    ủ   ng A  b  B v   th i điể  nă       v  tháng       , t  ng đó 

 ó  á  t i sản   n t n tại v   th i điể  thẩ  đ nh giá theo Bi n bản đ nh giá 

( hả  sát giá  t i sản  ủ      án tỉnh   ng  há  v   ng   11/3/2016  ự  t  n 

 ơ sở Ch ng th  thẩ  đ nh giá  ủ  C ng t   NHH  hẩ  đ nh giá     n   

(b t lụ  6  -642) thì giá  hi thẩ  đ nh   ng t ơng  ng v i giá  ng A  b  B đã 

t ình b y  hi thự  hiện gi      h  u  bán h ng hó  v i nh u (xe  xét tỷ lệ đã 

h     n  giá t   h ng hó    n lại ;  

- Cá  l i  h i  ủ  những ng  i l    h ng nh :  ng    n Văn  ựng ( hủ 

nh   á  x   xát l   gạ  ở An  h   An Gi ng ,  ng L  Văn Ng  n ( hủ nh   á  

x   xát l   gạ  ở th nh  hố C   Lãnh    ng  há  ,  nh Ng  Minh Khải   ng 

Ng  Minh     ( hủ  ơ sở M i Xu n    ng    n Văn  iền (Kế t án t  ởng C ng 

t  Bùi Văn Ng    anh Lê Thanh PH (  i xế C ng t   NHH M t  háng Nă    

 nh L   Khánh Hu    nh Ngu  n Ch  Linh (  i xế v  nh n vi n Cơ sở M i 

Xu n    nh  h n L  Minh S ng;  nh Ngu  n Bá   ung   nh    n Minh Chánh 

(Bé    nh Võ Văn Hiệ   anh Mai Thanh Phong, anh Ngu  n S i v  theo văn bản 

t ả l i v  xá  nh n  ủ  đại  iện h    há   ủ   iện lự  hu ện LV, Công ty Trách 

nhiệ  Hữu hạn M t th nh vi n S ng  iền   ng  há  (g i tắt l  C ng t   NHH 

S ng  iền  và  ủ  C ng t  Cổ  h n    v n  hiết  ế X    ựng Hải  ăng (g i 

tắt l  C ng t  C  Hải  ăng)   ng  hù h   v i l i t ình b    ủ   ng A  b  B về 

th i gi n  đ   điể  gi      h  v n  hu ển  gi   nh n h ng hó   thi   ng  lắ  đặt 

thiết b    á   ó  tại nh   á  NKM v  về ngu n gố  h ng hó   u   7 l n gi   

   h  u  bán giữ   ng A  b  B v i  h    ng C  b  D v   nh E.  
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 ối v i l i  h i  ủ  ông C  b  Dv  anh E  ó sự   u thuẩn v   h ng 

 h ng  inh đ    ngu n gố   á  t i sản l   á   ó   thiết b  đã lắ  đặt v   nh  

 á  NKM. L i  h i  ủ   ng C tại Cơ  u n điều t   C ng  n hu ện LV ng   

   8      (b t lụ   6 - 6    h   ằng  u   á   ó   t  ng thiết b   ủ     C  ở 

C u B   hủ   u   ủ   t ở L ng Xu  n   u   ủ  M  ở B n  ăng v   ủ     

C  ở H    h ng. Khi xét xử sơ thẩ  l n   the  bi n bản  hi n t   ng   

 9 9      (BL  6-     ng  i đại  iện the  ủ   u ền  ủ  ông C  b  Dv   nh E 

lại  h i  u   ủ  nhiều ng  i  nhiều nơi  h ng nh . S u đó b  Dđại  iện the  

ủ   u ền  ng C v  anh E  h i  u   ủ  b  Ngu  n  h  E ,  ng Ngu  n Văn 

Ai,  ng Ngu  n Văn Nhẫn,  ng H  Ch  Diệ ,  ng  ặng Văn H  ng, C ng t  

 NHH S ng  iền, Cơ sở Ngu  n Bả  ở th  t  n LV v   u   ủ   ng M i Văn 

Sơn  tu  nhi n l i  h i những ng  i l    h ng b  Dnêu ra l   h    há h  u n 

   h  đã  h ng  h ng  inh đ    ngu n gố  t i sản    h   ó để bán lại cho 

ông C, anh E; l i  h i  ủ  h   ó   u thuẩn về th i gian bán h ng v i th i gi n 

x    ựng nh   á  NKM h ặ   ó  u n hệ th n th  h v i b  đơn nh  b  E   

 ng Ai l   nh  h   u t v i  ng C.  ối v i C ng t   NHH S ng  iền  ó văn 

bản xá  nh n: V   nă        C ng t   ó tiến h nh thi   ng t ình nhánh  ẽ 

  Kv v  t ạ  biến á    -250 KVA cho anh E   h ng  ó bán t ạ  biến á   ế 

cho anh E nh  t ình b    ủ  b  D. 

Ng  i     á  ngu  n đơn ông A  b  B  ung      h      án USB  h   

đ ạn file ghi    ghi lại n i  ung nói  hu ện giữ  v   h ng  ng A  b  B v i b  

 u ết M i v   l      gi      h t ng    8  /2014, đ    ghi    tại nh  b  D  

bản gố  thu    bằng điện th ại  i đ ng hiệu I h ne   (    nh Ngu  n H ng T 

l    n     ng A  b  B thự  hiện ghi     v   ung        ghi lại n i  ung ghi    

v   l      gi      h t ng    8       , bà D ó nh n đ    t  ghi lại n i  ung ghi 

   ng    8        v  th   nh n n i  ung t  ng đ ạn ghi    v  t  ghi lại n i 

 ung ghi    l  h  n t  n giống nh u (BL 598-600)  t  ng đ ạn file ghi     ó 

thể hiện n i  ung t    đổi việ   u  bán t i sản l   nh   á  v  đ i tiền  u  

h ng hó    n n    hù h   v i l i t ình b    ủ  ngu  n đơn  h   ằng b  Dcó 

 u  t i sản l   nh   á   ủ  v   h ng  ng A, bà B tổng   ng  .   .   .   đ  

đã th nh t án  .   .   .   đ    n n  hơn  .   .   .   đ nh ng tại  á   hi n 

t   sơ thẩ  v   h   thẩ  t     đ   b  D đều  h ng đ ng   giá  đ nh gi ng nói 

t  ng đ ạn file ghi    t  n v    ng  h ng đ ng    ung     gi ng nói  ủ  b  để 

giá  đ nh.  

Ng   04/3/2019 b   hạ   h  D  ó đơn   u   u giá  đ nh đ ạn file ghi 

   bằng điện th ại I h ne 6 nh  the  Bi n bản l   việ  ng    6      8  ủ  

    án nh n   n hu ện LV (BL 1260-1262) v  Bi n bản l   việ  về việ  giá  

đ nh tiếng nói ng    6 7    6  ủ      án nhân dân tỉnh   ng  há  (BL 671-

673), b  D h   ằng trong  á  bi n bản n    ó n i  ung thể hiện  nh Ngu  n 

H ng T ghi    bằng điện th ại I h ne 6  đ ng th i   u   u ngu  n đơn  ung 
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    bản gố   hi ghi    bằng điện th ại I h ne 6 để giá  đ nh  bởi vì t  ng file 

ghi     h ng  hải l  gi ng nói  ủ  b  D. Ng    8      9     án tiến h nh l   

l i  h i  ủ   á  đ ơng sự thì b  D, ông A  b  B đều thống nh t việ  giá  đ nh 

gi ng nói hiện tại  ủ  b  D v i đ ạn file ghi    bản gố  đ    l u t  ng điện 

th ại I h ne   v  thống nh t đến ng           9 sẽ tiến h nh thu    gi ng nói 

 ủ  b  Dđể thự  hiện giá  đ nh.  u  nhi n đến ng           9 b  D lại t   hối 

 ung     gi ng nói để thự  hiện việ  giá  đ nh v   h   ằng  h   ngu  n đơn 

 h ng  ung     đ    file ghi    t  điện th ại I h ne 6     hỉ  ung     file ghi 

   t  điện th ại I h ne 5. Ph    ng A  b  B v   nh T đều  h ng đ nh đ ạn file 

ghi    bản gố  đ    ghi    t ự  tiế  t  điện th ại I hone 5  h ng  ó  ắt  ghé   

s    hé  h    ùng phương tiện    thu t n    há  l   th   đổi n i  ung  ủ  

đ ạn file ghi     s n s ng  ung     bản gố  file ghi    t  điện th ại  i đ ng 

I h ne   để thự  hiện giá  đ nh  hi b  D  ung     gi ng nói để giá  đ nh   nh 

T  h ng đ nh USB    ngu  n đơn gi   n    h      án l  đ    s    hé     t  

điện th ại  i đ ng I h ne  . Việ   á  bi n bản ghi nh n việ  ghi    t  điện 

th ại I h ne 6 l   ó sự s i sót v  nh   lẫn.  

 ại  hi n t    h   thẩ  ng    9      9  nh T v  b  B   u   u giá  đ nh 

gi ng nói hiện n   b  D v i gi ng nói b  D đ    ghi    the  điện th ại I h ne   

( ó đơn   u   u giá  đ nh  ủ   ng A  b  B ng    9      9   H i đ ng xét xử đã 

 u ết đ nh tạ  ng ng  hi n t   v  th ng bá   h  b  D  ung     gi ng nói v   

ng    9      9 để thự  hiện giá  đ nh the    u   u giá  đ nh  ủ   ng A  b  B 

nh ng b  D vắng  ặt v   ó văn bản t   hối  ung     gi ng nói để giá  đ nh the  

  u   u ngu  n đơn (the   ơn   u   u xe  xét ng           9  ủ  b  D). H i 

đ ng xét xử xét th   việ  ngu  n đơn  ung     file ghi    (t i liệu nghe đ     

  ng đ    xe  l  ngu n  h ng    để  h ng  inh  h    u   u  ủ   ình l   ó  ơ 

sở the   u  đ nh tại  h ản    iều 9 ;  h ản    iều 9  B  lu t  ố tụng   n sự. 

Việ  b  D t   hối  ung     gi ng nói để thự  hiện giá  đ nh  ặ   ù đã đ    H i 

đ ng xét xử giải th  h việ  giá  đ nh b   g    ả việ  giá  đ nh gi ng nói  ủ  b  

D v i gi ng nói the  file ghi âm v  giá  đ nh t nh xá  thự    h nh xá  v   há h 

quan  ủ  bản gố  file ghi     nếu b  D xá  đ nh gi ng nói t  ng đ ạn file ghi    

t  n  h ng  hải  ủ  b  thì b  n n đ ng    ung     gi ng nói để  ơ  u n  h   

năng thự  hiện giá  đ nh để bả  vệ  u ền v  l i   h h    há   h  b  nh ng b  D 

vẫn  h ng đ ng   thự  hiện giá  đ nh. D  đó  h ng       ngu  n đơn  ung     

l   ó  ơ sở  há  l  v   ó li n  u n đến giải  u ết vụ án n n đ    xe  xét giải 

 u ết t  ng vụ án  việ  b  D t   hối giá  đ nh thì b   hải  h u h u  uả  há  l  

 h  việ   h ng thự  hiện ngh   vụ  h ng  inh the   u  đ nh tại  iều 9  v  

 h ản    iều 96 B  lu t Tố tụng   n sự.  

    Xét th   h   đ ng  u  bán h ng hó  giữ   ng A  b  B v i  ng C  b  D 

l  t  n  ơ sở tự ngu ện  tự       h ;  hi th   gi  gi      h  á  đ ơng sự đều đã 

th nh ni n;  ụ  đ  h  n i  ung gi      h giữ   á  b n  h ng vi  hạ  điều     
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 há  lu t   h ng t ái đạ  C xã h i  về hình th   gi      h bằng l i nói l   hù h   

 u  đ nh  iều      h ản    iều    Lu t thương  ại n n đ     h   nh n. Mụ  

đ  h  ủ   á  b n khi th   gi  gi      h l  nhằ   ụ  đ  h l i nhu n  t  ng đó 

 h    ng A  b  B bán h ng hó  để  iế  l i    n  h    ng C  b  D  u  h ng hó  

để x    ựng nh   á  NKM nhằ   hụ  vụ  h  h ạt đ ng  inh    nh  ủ  gi  

đình do anh Ngu  n   n E (con ông C  b  D  đại  iện đ ng t n đăng     inh 

doanh đối v i DN N NKM   hi  hát sinh t  nh  h   thì  á  b n đều đã l   hủ thể 

 inh    nh the   u  đ nh  há  lu t  n n việ      án     sơ thẩ  giải  u ết t  nh 

 h   bằng vụ án  inh    nh th ơng  ại l   hù h    h ản    iều    B  lu t Tố 

tụng   n sự.  

   ng  uá t ình thự  hiện h   đ ng  u  bán h ng hó  thì b n bán  ng 

A  b  B đã  h ng  inh đ    đã gi   h ng hó  the  thỏ  thu n    n b n  u  

ông C  b  D đã nh n h ng hó  nh ng  h   th nh t án đủ tiền    n n  lại 

 .  9.   .   đ v      h   th nh t án n n  h   b n bán   u   u t nh lãi trên 

số tiền  h   t ả l   ó  ơ sở. Xét bản án sơ thẩ  bu   ông C, bà D v  anh E 

 ùng  ó ngh   vụ li n đ i t ả  ho ông A  b  B tiền  u  h ng hó    n n  l  

 .  9.   .   đ v  t ả lãi t  n số tiền  h   th nh t án t nh t  ng      6      

(ng    ng A  b  B  hởi  iện  đến ng            7 l     tháng x   8  % tháng 

bằng  7 .   .   đ  tổng   ng l  1.429.5  .   đ l   ó  ơ sở  hù h   v i các 

 iều            6  ủ  Lu t  H  ại. M   lãi su t  h    ng A  b  B   u   u l  

  8  % tháng th   hơn     lãi su t n   uá hạn t ung bình t  n th  t   ng  ủ  

03 Ng n h ng th ơng  ại tại th i điể  th nh t án nh  the  C ng văn số 

      H- H ng           9  ủ  Ng n h ng nh  n    Việt N  ,  hi nhánh 

tỉnh   ng  há  về việ   ung     th ng tin lãi su t  h  v   the  C ng văn số 

     A-DS ng           9  ủ      án nh n   n tỉnh   ng  há   xét th y l  

 ó l i  h   ng C  b  D v   nh E n n giữ ngu  n l   hù h  .   ng th i giữ 

ngu  n Qu ết đ nh á   ụng biện  há   hẩn     tạ  th i số:         Q -

B KC   ng              ủ      án nh n   n hu ện LV đối v i  á  t i sản đã 

đ    á   ụng biện  há   hẩn     tạ  th i the  Bi n bản á   ụng biện  há  

 hẩn     tạ  th i v   ng              ủ  Chi  ụ  Thi hành án D n sự hu ện 

LV để đả  bả  thi h nh án.  

[5]  ối v i t ình b    ủ  ng  i đại  iện the  ủ   u ền v  ng  i bả  vệ 

 u ền v  l i   h h    há   ủ   ng C  b  D v   nh E nh  n u t  n, H i đ ng xét 

xử xét th    h ng  ó  ơ sở n n  h ng  h   nh n. Bởi vì: việ   u  bán t i sản  

gi   nh n h ng hó   th nh t án tiền giữ   ng A  b  B v i  ng C  b  D tuy không 

 ó hó  đơn  gi   t  gì  h ng  inh  tu  nhi n  h   ngu  n đơn đã  ung     đ    

t i liệu   h ng      ng nh  l i  h i ng  i l    h ng đã  h ng  inh việ   á  

b n  ó th   gi  gi      h  u  bán h ng hó  nh  đã  h n t  h t  n;  ối v i    

hó  đơn bán h ng ng    6         v  ng              v  gi   xá  nh n  u  

bán  ủ   ng Ng  Minh     ng                 ngu  n đơn  ung      h      
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án  ó  hữ     há  nh u  nh ng xét th   việ   ng     l   hủ  ơ sở M i Xu n v  

ng  i ủ   u ền  ủ   ng     l   nh Ng  Minh Khải l  ng  i đại  iện  h   ơ sở 

Mai Xuân đều  h   ằng ngày 16/10/2012 bà B  ó đặt gi    ng v   u  v t t   6 

     ối l     i hiệu M i Xu n tại  ơ sở M i Xu n giá    .   .   đ v  ngày 

10/01/2013 bà B đặt gi    ng v   u  v t t     gằng     lỗ   i tại  ơ sở M i 

Xu n giá    .   .   đ đều  ó xu t hó  đơn v  l   h   đ ng  u   ù  v t t  để 

gi    ng  s u  hi thự  hiện x ng gi    ng Cơ sở M i Xu n đã  h n   ng t i xế 

Lâm Khánh Huy v  Ngu  n Ch  Linh giao hàng cho ông B và anh E nh n tại 

  u D ơng H     h  th   việ  gi      h giữ   á  b n l   ó sơ sở  hù h    há  

lu t   ặt  há   ơ sở M i Xu n   ng cung     Bi n bản điều  hỉnh hó  đơn ng   

        9   ng thể hiện  õ việ   ng     đại  iện Cơ sở  ó thự  hiện gi      h 

v i b  B the     hó  đơn ng    6         v  ng               n n  h ng   n 

thiết giá  đ nh  ó đ ng  hữ     ủ   ng     h    h ng; Việ  ngu  n đơn b  B 

 u     h   số  ủ  C ng t   NHH Bùi Văn Ng  đ    thể hiện bằng H   đ ng 

 inh tế ng    6         v  bi n bản b n gi   thiết b   the  l i  h i  nh    n 

Văn  iền l  Kế t án t  ởng  ủ  C ng t   NHH Bùi Văn Ng  thì v   ngày 

26/10/2012 bà B  ó đặt h ng  u  điện th ại  u     h   số   i ( á  bó  vỏ l    

     hiệu Bùi Văn Ng  8  C  è  the      t    b  B  ó đ   t     

   .   .   đ  đến ng    9           ng t  tiến h nh gi   h ng  h  b  B  hiện 

tại b  B c n n    ng t     .   .   đ n n C ng t   h   xu t hó  đơn giá t   gi  

tăng  h  b  B, đ ng th i  ng  iền  h ng đ nh  ỗi h   số ( á  bó  vỏ l    hiệu 

Bùi Văn Ng   ó    hiệu   ã số ni       há  nh u   h ng  ó sự t ùng lắ  v i 

nh u v  thự  tế  á  t i sản n   đ    lắ  đặt tại nh   á   ủ  DNTN NKM;  ối 

v i l i  h i  ủ   ng    n Văn  ựng the  Bi n bản đối  h t ng    8       6 tu  

 ng  h i bán t  n b  gi n đ  nh   á  x   xát  h   ng A    n  ng A bán  h   i 

thì  ng  h ng biết  nh ng s u đó  ng đều  h ng đ nh vào ngày 09/9/2012 ông 

 ó l   h   đ ng (viết t    bán t  n b  nh   á  x   xát l   gạ   ủ   ng ở An 

 h   An Gi ng  h  v   h ng  ng A v i giá 8  .   .   đ  s u đó v   h ng  ng 

A (     ó  ẫn v   h ng  ng B đến gi i thiệu l  th ng gi    ng nghe  ng A nói 

sẽ bán t  ng thiết b  nh   á  n   lại  h  v   h ng  ng B  đến ng      9      

v   h ng  ng A cùng ông B, anh E v  nhiều ng  i  há  đến thá   ỡ nh   á  

t  ng nhiều ng   v  v n  hu ển h ng bằng xe tải v  ghe  h  th   l i  h i  ủ  

 ng  ựng l   há h  u n   hù h   v i thự  tế;  he  bi n nh n ng    7         

ghi t n Ngu  n   n E nh n t ạ  biến á  nh ng  ng A th   nh n  ình     the  

ông A t ình b   xu t  hát t  việ   nh E b n l  v n  hu ển  á   ó  n n  nh E 

đ   gi   CMND  h   ng A ghi v     t n th   để nh n h  sơ t ạ  biến á  

   KVA  hiệu  HIBIDI    h   số hiệu       7 -2 t   ng L  Văn Ng  n gi   

lại  h   nh E  t  n thự  tế  nh E đã nh n h  sơ gố  t ạ  biến á  n   t   ng 

Ng  n để lắ  đặt tại nh   á  NKM  xét t ình b    ủ   ng A l   ó  ơ sở  hù h   

thự  tế n n  h   nh n; Việ   ó t  gi   ghi “G i chị B” t  ng h  sơ vụ án    
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ngu  n đơn n    the  t ình b   b  B l     C ng t   NHH Bùi Văn Ng   ung 

     h  b    ó n i  ung ghi lại  á   ã số  ủ     h   số Bùi Văn Ng   xét th   

 á   ã số n    hù h   H   đ ng  inh tế ng    6         v  bi n bản b n gi   

thiết b  ng    9          đ ng th i  hù h   v i  ã số  á  h   số  ó tại nh   á  

NKM n n t ình b    ủ  b  B l   ó  ơ sở;  he  bi n bản l   việ  về việ  giá  

đ nh gi ng nói ng    6 7    6 tại     án  ỉnh v  ng    6      8 tại     án  

hu ện LV  ặ   ù  ó thể hiện n i  ung file ghi    gi ng nói bằng điện th ại 

I h ne 6  nh ng tại  hi n t   sơ thẩ  v   h   thẩ   nh T đều  h ng đ nh ghi 

   gi ng nói bằng điện th ại I h ne   đ ng th i  nh   ng đại  iện  h   ng A 

  u   u giá  đ nh bản gố   ủ  file ghi    n   v  gi ng nói  ủ  b  Dnh ng b  

đều t   hối  ung     gi ng nói v  t   hối giá  đ nh  n n t ình b    ủ  anh T l  

 ó  ơ sở; Cá   ối l    ó t  ng nh   á  NKM đã ni    h ng  hù h   v i  á  

 ối l      những ng  i l    h ng  h ng đ nh do ông A  b  B đã bán v   hu ển 

giao cho ông C  b  Dv   hù h   t i liệu   h ng       ngu  n đơn đã  ung     

 h      án;     l  t  nh  h    inh    nh tH  ại n n đ    giải  u ết bằng vụ 

án  inh    nh tH  ại nh  đã  h n t  h t  n l   hù h  .  

[6      ơ sở t  n xét  háng  á   ủ  b  D   ng Ngu  n   n B v   nh 

Ngu  n   n E l   h ng  ó  ơ sở  n n  h ng đ     h   nh n, giữ ngu  n  u ết 

đ nh  ủ  bản án sơ thẩ  l   hù h  .  u  nhi n   n điều  hỉnh  á h tu  n v  điều 

lu t á   ụng  h   hù h    nhằ  đả  bả  thi h nh án. 

[7   ối v i  u n điể   đề ngh   ủ  Kiể  sát vi n v  đề ngh   ủ  ng  i 

bả  vệ  u ền v  l i   h h    há   h  nguyên đơn tại  hi n t   h   n   nh  

nêu t  n. H i đ ng xét xử xét th   l   ó  ơ sở v   hù h    há  lu t  n n đ    

xe  xét  h   nh n. 

[8   ối v i đề ngh   ủ  ng  i bả  vệ  u ền v  l i   h h    há   h  b  

đơn  ng  i  ó  u ền l i  ngh   vụ li n  u n tại  hi n t   h   n   nh  n u t  n. 

H i đ ng xét xử xét th   l   h ng  ó  ơ sở, n n  h ng đ    xe  xét  h   nh n.  

[9  Về án  h : D   háng  á   ủ  b  D   ng Ngu  n   n B v   nh 

Ngu  n   n E  h ng đ     h   nh n n n  b  D, ông C v   nh E  hải  h u án 

 h   inh    nh tH  ại  h   thẩ . D  vụ án n   đ    thụ l  sơ thẩ  l n đ u 

ng      6       s u đó đ    xét xử  h   thẩ  v  sơ thẩ  lại nhiều l n n n á  

 ụng Phá  lệnh án  h  lệ  h  Tòa án ng    7      9  ủ  Ủ  B n  h  ng vụ 

Quố  h i  hi xe  xét án  h  nhằ  đả  bả   ó l i  h  đ ơng sự the   u  đ nh 

tại  iều  8  ủ  Ngh   u ết số   6    6 UB VQH   ng            6  ủ  

Ủ  b n th  ng vụ Quố  h i  u  đ nh về     thu   i n  giã   thu  n   v  sử 

 ụng án  h  v  lệ  h      án. 

Cá   h n  há   ủ  bản án sơ thẩ   h ng  ó  háng  á    háng ngh   ó 

hiệu lự   há  lu t t  ng   hết th i hạn  háng  á    háng ngh . 
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Vì  á  lẽ t  n; 

QUYẾT Đ NH: 

Căn     h ản 1  iều   8  B  lu t  ố tụng   n sự;  

- Kh ng  h   nh n  háng  á   ủ  ông C, bà D v  anh E; 

- Giữ ngu  n bản án kinh doanh thương  ại sơ thẩ . 

    ụng  h ản 1  iều 30, điể  b  h ản    iều     điể     h ản    iều 

39   iều 9    iều 9    h ản    iều 9    h ản    iều 9    h ản    iều      

 iều       iều       iều       iều       iều       iều       iều       iều 

147,  h ản    iều   7   h ản    iều   8   h ản    iều  6  v   iều  66  ủ  

B  lu t Tố tụng   n sự;  iều      iều      iều    v   iều   6 Lu t  H  ại; 

kh ản    iều  7 Pháp lệnh án  h  lệ  h  Tòa án ng    7      9  ủ  Ủ  B n 

 h  ng vụ Quố  h i;  iều  8  ủ  Ngh   u ết số   6    6 UB VQH   ng   

         6  ủ  Ủ  b n th  ng vụ Quố  h i  u  đ nh về     thu   i n  

giã   thu  n   v  sử  ụng án  h  v  lệ  h      án. 

1. Ch   nh n  êu   u  hởi  iện  ủ   ng A v  bà B đối v i  ng C, bà D 

v   nh E về việ    u   u t ả số tiền  u  h ng hó    n n . 

- Ông C, bà D v  anh E  ó ngh   vụ li n đ i t ả số tiền  u  h ng hó  

  n n   h  ông A v  b  B l   .  9.   .   đ (  t tỷ  h ng t ă  nă    ơi 

 h n t iệu đ ng  v  t ả lãi  h   th nh t án t nh t  ng      6      đến ng   

         7 l     tháng x   8  % tháng bằng  7 .   .   đ (b  t ă  bả    ơi 

t iệu nă  t ă  lẻ   t nghìn đ ng   tổng   ng l   .  9.   .   đ (  t tỷ bốn 

t ă  h i   ơi  h n t iệu nă  t ă  lẻ   t nghìn đ ng .   

Kể t  ng    ó đơn   u   u thi h nh án  ủ   ng A v  b  B mà ông C  b  

Dv   nh E  h   thi h nh x ng số tiền t  n  thì h ng tháng   n  hải  h u tiền 

lãi đối v i số tiền  h   thi h nh án the   u  đ nh tại  h ản    iều  68 B  lu t 

D n sự nă       t ơng  ng v i th i gi n  h   thi h nh án đến  hi thi h nh án 

xong. 

-  iế  tụ  á   ụng biện  há   hẩn     tạ  th i số         Q -

B KC   ng              ủ      án nh n   n hu ện LV đối v i  á  t i sản đã 

đ    á   ụng biện  há   hẩn     tạ  th i the  Bi n bản á   ụng biện  há  

 hẩn     tạ  th i v   ng              ủ  Chi  ụ   hi hành án D n sự hu ện 

LV để đả  bả  thi h nh án. 

2. Về án  h   tạ   ng án  h  v   hi  h  tố tụng 

 - Về án  h  sơ thẩ : 

+ Ông C, bà D, ông E  ó ngh   vụ li n đ i  h u   .88 .   đ (Nă    ơi 

bốn t iệu  tá  t ă  tá    ơi lă  nghìn đ ng  án  h   inh    nh tH  ại sơ 

thẩ . 
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 + Ông A, bà B  h ng  hải  h u án  h  kinh doanh thương  ại sơ thẩ . 

H  n t ả  h   ng A, bà B   .88 .   đ (h i   ơi  ốt t iệu tá  t ă  tá    ơi 

lă  nghìn đ ng  tạ   ng án  h  đã n   the  bi n l i thu số BM/2011/18949 

ng      6     ; 6.7 8.   đ (sáu t iệu bả  t ă     i tá  nghìn  h ng t ă  b  

  ơi  ốt đ ng  tạ   ng án  h  đã n   the  bi n l i số BM/2011/09535 ngày 

29       6 v   .76 . 9 đ (  t t iệu bả  t ă  sáu   ơi bốn nghìn h i t ă   h n 

  ơi bốn đ ng  tạ   ng án  h  đã n   the  bi n l i số BO/2014/00902 ngày 

 6       7  ủ  Chi  ụ   hi h nh án D n sự hu ện LV  tỉnh   ng  há . 

- Về án  h   h   thẩ : 

+ Ông C, bà D, ông E  ỗi ng  i  hải  h u    .   đ (b  t ă  nghìn 

đ ng  án  h   h   thẩ   đ    t   v   số tiền tạ   ng án  h      ng C  b  D v  

anh E  ỗi ng  i đã n   l     .   đ (b  t ă  nghìn đ ng  the   á  bi n l i thu 

số BH/2017       9  BH    7         v  BH    7         ng   

07/12/2018  ủ  Chi  ụ   hi h nh án D n sự hu ện LV  tỉnh   ng  há . 

- Về  hi  h  tố tụng  há : 

+ Ông C, bà D, ông E   hải  ó ngh   vụ li n đ i  h u 6.   .   đ (sáu 

t iệu   t t ă     i lă  nghìn đ ng   hi  h  xe  xét thẩ  đ nh  đ nh giá (đã 

n   x ng . 

+ Ông A, bà B tự ngu ện  h u 1.80 .   đ (  t t iệu tá  t ă  nghìn 

đ ng) chi phí xem xét, thẩ  đ nh tại  hỗ (đã thu v   hi x ng, g  : 7  .    

đ ng thu tại     sơ thẩ  v   .   .    đ ng thu tại      h   thẩ  . 

   ng t   ng h   bản án   u ết đ nh đ    thi h nh the   u  đ nh tại 

 iều   Lu t  hi h nh án   n sự thì ng  i đ    thi h nh án   n sự  ng  i  hải 

thi h nh án   n sự  ó  u ền thỏ  thu n thi h nh án   u ền   u   u thi h nh án  

tự ngu ện thi h nh án h ặ  b    ỡng  hế thi h nh án the   u  đ nh tại  á   iều 

6, 7 v  9 Lu t  hi h nh án   n sự; th i hiệu thi h nh án   n sự đ    thự  hiện 

the   u  đ nh tại  iều    Lu t thi h nh án   n sự. 

Bản án  h   thẩ   ó hiệu lự   há  lu t  ể t  ng   tu  n án./. 

Nơi nhận: 

-  h ng G -K   AND  ỉnh; 

- VKSND  ỉnh; 

- TAND hu ện LV; 

- Chi  ụ  THADS hu ện LV;    

-   ơng sự; 

- L u: VT, HSVA, TDS. 
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Ng  Tấn L i 

 


